
TT ISBN Title Tác giả NXB Tên tiếng việt
Số

 lượng 

1 9789810248000 Advanced Medical Statistics                                 Ying Lu..
World 

Scientific 
Thống Kê Y Tế Nâng Cao 1

2 9789810247270
Algebraic Theory Of Automata 
And Lang...                    

Masami Ito
World 

Scientific 
Lý Thuyết Đại Số Của Automata Và Lang… 1

3 9789810244132
Annual Review Of Scalable 
Computing (V2)                    

Chung Kwong 
Yuen

World 
Scientific 

Đánh Giá Về Máy Tính Có Khả Năng Mở Rộng 6

4 9781848169074
Beating The Odds: Life & Time E 
A Milne                     

Meg Weston 
Smith 

World 
Scientific 

Đánh Bại Tỷ Lệ: Cuộc Sống & Thời Gian 1

5 9789814366083 Bioluminescence (Revised Ed)                                
Osamu 
Shimomura 

World 
Scientific 

Phát Sáng Sinh Học 1

6 9789814340601 Brain-Behavior Continuum, The                               
Marina V 
Frantseva and 

World 
Scientific 

Tiếp tục hành vi não bộ, 1

7 9789812566966
Business & Infor Technologies 
(Bit) Pr..                    

Uday S 
Karmarkar and 

World 
Scientific 

Kinh Doanh & Công Nghệ Thông Tin 1

8 9781860945052
Candid Science V: Conversations 
With...                     

 Istvan Hargittai 
and Balazs 

World 
Scientific 

Candid Science V: Đối Thoại Với... 1

9 9789812561619
Cellular Neural Networks, Multi-
...(V50)                    

Johan A K 
Suykens, Mustak 

World 
Scientific 

Mạng Thần Kinh Di Động (V50) 1

10 9789812380814
Chemis Of Chlorosulfonyl 
Isocyanate, The                    

Preeti 
Dhar and Durga 

World 
Scientific 

Hóa Học Chlorosulfonyl Isocyanate 5

11 9789812380814
Chemis Of Chlorosulfonyl 
Isocyanate, The                    

Preeti Dhar and 
Durga Nath Dhar

World 
Scientific 

Hóa Học Chlorosulfonyl Isocyanate 2

12 9789812818218 Chemistry Of Inkjet Inks,The                                Shlomo Magdassi
World 

Scientific 
Hóa Học Mực Phun, 1

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH MỤC SÁCH CỦA TS. VÕ TÁ HÂN TRAO TẶNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 1



TT ISBN Title Tác giả NXB Tên tiếng việt
Số

 lượng 

13 9789811202933 China-Asean Relations (V2)                                  Kaixiang Zheng 
World 

Scientific 
Quan Hệ Trung Quốc-Asean (V2) 1

14 9789814340366
Comparat Advt, Growth & Gain Fr 
Trade..                     

Robert M. Stern
World 

Scientific 
So Sánh Lợi Thế Và Tăng Trưởng Thương Mại.. 1

15 9789810235031
Comput Intell In Software Engrg    
(V16)                    

Witold Pedrycz 
and J. F. Peters

World 
Scientific 

Tính Toán Trong Công Nghệ Phần Mềm 1

16 9789814340298
Computat Anal Of The Human Eye 
With Appl                    

 Sumeet Dua , 
Rajendra Acharya 

World 
Scientific 

Tính Toán Hậu Mắt Người Bằng Ứng Dụng 1

17 9789814460279
Computat Meth Two-Phase 
Flow..{W/Cd}                        

Wen Ho Lee 
World 

Scientific 
Phương Pháp Tính Toán Dòng Chảy Hai Pha 1

18 9789814440097
Connections, Sprays And Finsler 
Structures                  

Jozsef Szilasi, 
Rezso L Lovas, et 

World 
Scientific 

Kết Nối, Phun Và Cấu Trúc Hoàn Toàn 1

19 9789812380425
Control Of Homoclinic Chaos By 
We..(V55)                    

Ricardo Chacon
World 

Scientific 
Kiểm Soát Homoclinic Chaos 2

20 9789810206581
Convolution Type Functional 
Equation(V3)                    

Szekelyhidi 
Laszlo

World 
Scientific 

Loại Tuyệt Vời Phương Tiện Chức Năng (V3) 1

21 9781908977465
Critical History Of Financial 
Crises, A                     

Haim Kedar-levy
 Imperial 

College Press 
Lịch Sử Các Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính 1

22 9789814355070
Discoveries In Pharmacological 
Sciences                     

Popat N. Patil 
World 

Scientific 
Những Khám Phá Trong Khoa Học Dược Phẩm 5

23 9789812834928 Economic And Business Analysis                              Frank S T Hsiao 
World 

Scientific 
Phân Tích Kinh Tế Và Kinh Doanh 1

24 9789812563781
Economic Uncertainty, Instabilities 
& ..                    

Anastasios G 
Malliaris

World 
Scientific 

Kinh Tế Không Bền Vững, Bất Ổn Định 1

25 9789812834058 Emission Detectors                                          
Alexander I 
Bolozdynya 

World 
Scientific 

Máy Kiểm Tra Phát Thải 1

26 9789812833488
Encyclopedia On Ad Hoc& 
Ubiquitous Com..                    

Dharma Prakash 
Agrawal and Bin 

World 
Scientific 

Bạch Thức Về Máy Tính 1

27 9789814293143
Engineering Thermodynamics With 
Worked..                    

Wijeysundera 
Nichal E

World 
Scientific 

Kỹ Thuật Nhiệt Động 2

28 9781848169241
Essential Computing Skills For 
Biologist                    

Ziling Wang,..
World 

Scientific 
Kỹ Năng Tính Toán Cần Thiết Cho Nhà Sinh Học 1

29 9781848166349
Fluorine In Pharma & Medicinal 
Chemistry                    

laus Muller, 
Francois 

Imperial 
College Pr

Fluorine Trong Dược Phẩm & Hóa Dược 7
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30 9789810216238
Fund Of Solid State Elect (Study 
Guide)                     

Chih Tang Sah 
World 

Scientific 
Cơ Bản Chất Rắn Điện Tử (Sách Hướng Dẫn) 5

31 9789814641593
Graph Theory: Undergraduate 
Mathematics                     

Kheemeng Koh, 
Fengming Dong, 

World 
Scientific 

Lý Thuyết Đồ Họa: Toán Học Đại Học 1

32 9789814327695
Hbk Of Environ & Waste Mngt 
(V1)                            

Yung-Tse Hung, 
Lawrence K 

World 
Scientific 

Cẩm Nang Quản Lý Môi Trường & Chất Thải 
(V1)

2

33 9789812838971
How To Succeed In Breastfeeding 
Witho ..                    

Natasha Shur 
World 

Scientific 
Làm Thế Nào Để Nuôi Con Bú Bằng Sữa Thành 
Công

5

34 9789814759649
Hydraulic Control Systems: Theory 
And Practice              

Shizurou Konami 
and Takao 

World 
Scientific 

Hệ Thống Điều Khiển Thủy Lực: Lý Thuyết Và 
Thực Hành

1

35 9789812389282 Inframarginal Economics                                     
Xiaokai Yang and 
Wai-Man Liu

World 
Scientific 

Kinh Tế Hạ Tầng 1

36 9789814365086
Insight For Mngr Fr Confucius To 
Gandhi                     

Harold Bierman 
Jr and Donald 

World 
Scientific 

Bài Học Cho Các Nhà Quản Lý Khổng Tử Đến 
Gandhi

1

37 9789814360777 Intelligence Science                                         Zhongzhi Shi 
World 

Scientific 
Khoa Học Trí Tuệ 1

38 9789810242145
Interactions Of Photons & 
Neutrons.(2Ed)                    

Michael 
Kotlarchyk and 

World 
Scientific 

Tương Tác Của Photons & Neutro.(2Ed) 1

39 9789812384157
Intr To Random Time & Quantum 
Ran...(V1)                    

Kai Lai Chung 
and Jean-Claude 

World 
Scientific 

 Thời Gian Và Lượng Tử Ngẫu Nhiên Nhập Môn 2

40 9789814335454
Intro To Pattern Recogn & 
Machine Learn                     

M Narasimha 
Murty and V 

World 
Scientific 

Giới Thiệu Về Mẫu Nhận Dạng & Học Của Máy 1

41 9789812561992 Intro Window & Graphic [W/ Cd]                               Roger W Mayne
World 

Scientific 
Giới Thiệu Cửa Sổ & Hình Ảnh [W/ Cd] 1

42 9789810243982
Introduction To Bioengineering      
(V2)                    

 Yuen-Cheng 
Fung, Shu Chien, 

World 
Scientific 

Giới Thiệu Về Kỹ Thuật Sinh Học (V2) 1

43 9789812707666
Introduction To Modern 
Navigation System                    

Esmat Bekir
World 

Scientific 
Giới Thiệu Hệ Thống Định Vị Hiện Đại 4

44 9781908977380
Introductory Course On Financial 
Mathematics                

 Michael 
Tretyakov

World 
Scientific 

Toán Tài Chính Nhập Môn 1

45 9781848163010 Invitation Physical Chem [W/ Cd]                            
 Gopala Krishna 
Vemulapalli

World 
Scientific 

Hóa Vật Lý Nhập Môn 1

46 9789814759939
Leading Entrepreneurs And How 
They Succeed                  

 Entreprise 50 and 
Enterprise 50 

World 
Scientific 

Bí Quyết Thành Công Của Các Doanh Nhân Hàng 
Đầu

2
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TT ISBN Title Tác giả NXB Tên tiếng việt
Số

 lượng 

47 9789810237233
Lectures On Functional Analysis 
&...                        

Igor Sinitsyn and 
V S Pugachev 

World 
Scientific 

Bài Giảng Phân Tích Chức Năng 1

48 9789812389015
Liquid Crystals, Laptops And Life  
(V23)                    

Michael R Fisch 
World 

Scientific 
Tinh Thể Lỏng, Laptop Và Cuộc Sống (V23) 1

49 9789812706386
Low-Dimensional Nanoscale 
Systems On...                     

Erhardt Papp and 
Codrutza Micu

World 
Scientific 

Hệ Thống Nano Chiều Thấp 1

50 9781848168138
Machine Learning For Financial 
Engineeri                    

Laszlo Gyorfi
Imperial 

College Press
Học Máy Cho Ngành Kỹ Sư Tài Chính 1

51 9789814295499
Managing Knowledge Assets, 
Creativity...                    

Dorothy A. 
Leonard

World 
Scientific 

Quản Lý Tài Sản Tri Thức, Sáng Tạo… 1

52 9789812566683 Medical Malpractice                                          S.Y. Tan
World 

Scientific 
Sai Lầm Y Tế 15

53 9789813145801 Mind Computation                                             Zhongzhi Shi 
World 

Scientific 
Tính Toán Tâm 1

54 9789812565969
Modeling & Computations In 
Dynam...(V13)                    

Eusebius Doedel, 
Gabor Domokos, 

World 
Scientific 

Mô Hình & Tính Toán Trong Dynam...(V13) 1

55 9789812779397
New Art & Science Of Pregnancy 
& ...                        

Thiam Chye Tan
World 

Scientific 
Nghệ Thuật & Khoa Học Mới Về Mang Thai 2

56 9789812565570
Non-Autonomous Kato Classes & 
Feynman-..                    

Archil 
Gulisashvili

World 
Scientific 

Lớp Kato Không Tự Động & Feynman-.. 1

57 9789810230517
Nonlinear & Parametric 
Phenomena   (V49)                    

Vladimir Nikolov 
Damgov

World 
Scientific 

Hiện Tượng Phi Tuyến Tính Và Tham Số 1

58 9789812700292 Nonlinear Dynamics In Physiology                            Mark Shelhamer 
World 

Scientific 
Động Lực Phi Tuyến Tuyến Trong Sinh Lý Học 1

59 9789814405942 Optical Constants Of Metals                                 Icp 
World 

Scientific 
Hằng Số Quang Học Của Kim Loại 4

60 9781848164772
Optimization & Anti-Optimization 
Of...                      

 Isaac Elishakoff 
and Makoto 

World 
Scientific 

Tối Ưu Hóa & Chống Tối Ưu Hóa 5

61 9781848163478
Option Pricing In Incomplete 
Markets(V3)                    

Yoshio Miyahara 
World 

Scientific 
Giá Quyền Chọn Ở Thị Trường Chưa Hoàn 
Thành(V3)

1

62 9789812700674
Particle Physics At The Year Of 
The ...                     

Alexander I 
Studenikin

World 
Scientific 

Vật Lý Hạt Nhân 1

63 9789814327558 Pediatric Nephrology                                        
Douglas 
Silverstein 

World 
Scientific 

Thận Nhi 3
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TT ISBN Title Tác giả NXB Tên tiếng việt
Số

 lượng 

64 9789814689335
Perspectives On The Security Of 
Singapore                   

Barry Desker and 
Cheng Guan Ang

World 
Scientific 

Quan Điểm Về An Ninh Của Singapore 2

65 9781860945724
Physics &Applications Of 
Complex Plasmas                    

Serguei V 
Vladimirov

World 
Scientific 

Vật Lý & Ứng Dụng Của Plasmas Phức Hợp 1

66 9789810226329
Physics Of Comets (2Nd Ed)          
(V2)                    

K S Krishna 
Swamy

World 
Scientific 

Vật Lý Sao Chuyển 1

67 9789812706249 Prin Art Neural Network (2Nd Ed)                             Daniel Graupe 
World 

Scientific 
Nghệ Thuật In Mạng Thần Kinh 1

68 9789813224254 Quantitative Financial Analytics                            
Edward E 
Williams and 

World 
Scientific 

Phân Tích Tài Chính Định Lượng 1

69 9789814271950 Recent Adv Sustain Proce [W/ Cd]                            
Mahmoud M El-
Halwagi, 

World 
Scientific 

Tiến Bộ Mới Về Quy Trình Duy Trì 1

70 9789814354851
Sci & Tech Against Microbial 
Pathogens                      

Antonio Mendez-
Vilas 

World 
Scientific 

Khoa Học & Công Nghệ Chống Mầm Bệnh Vi 
Sinh

5

71 9789814282109
Science & Sustainable Food 
Security (V3)                    

 M. S. 
Swaminathan

World 
Scientific 

Khoa Học & An Ninh Thực Phẩm Bền Vững 2

72 9789812705747
Several Complex Variables & 
Integral...                     

Kenzo Adachi 
World 

Scientific 
Một Số Biến Phức & Tích Hợp… 1

73 9781848167520 Slow Light                                                  
Sidney 
Perkowitz  

World 
Scientific 

Ánh Sáng Chậm 2

74 9789814304047
Solving Everyday Problems With 
The Sci..                    

Don K Mak 
World 

Scientific 
Giải Quyết Vấn Đề Hàng Ngày Với Khoa Học.. 1

75 9789810231927
Statistical Physics, An Introd 
Course                       

Daniel J Amit, 
Open University 

World 
Scientific 

Khóa Học Giới Thiệu Vật Lý Thống Kê 1

76 9789812568007
Stoch Optim Models In Fin, 2006 
Ed (V1)                     

William T. 
Ziemba and 

World 
Scientific 

Mô Hình Tối Ưu Stoch Trong Fin 1

77 9789814350518
String Theory & Its Appl, Tasi 
2010                         

Michael Dine, 
Thomas Banks, et 

World 
Scientific 

Lý Thuyết Chuỗi Và Ứng Dụng 1

78 9789810219840
Symplectic Matrices,First Order 
Systems                     

Mark Kauderer 
World 

Scientific 
Ma Trận Đối Xứng, Hệ Thống Đầu Tiên 5

79 9789814335416
Tidal Bores, Aegir, Eagre, 
Mascaret,..                      

Hubert Chanson 
World 

Scientific 
Tidal Bores, Aegir, Eagre, Mascaret,.. 1

80 9789813222380
Tommy Koh: Serving Singapore 
And The World                  

Lay Hwee Yeo, 
Peggy Kek, et al.

World 
Scientific 

Tommy Koh: Phục Vụ Singapore Và Thế Giới 1
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TT ISBN Title Tác giả NXB Tên tiếng việt
Số

 lượng 

81 9781848166875 Towards A Semiotic Biology                                  
Kalevi Kull and 
Claus Emmeche

World 
Scientific 

Hướng Dẫn Sinh Học Ký Hiệu 10

82 9781944659493 Trump'S Populist America                                    Steven Rosefielde
World 

Scientific 
Nước Mỹ theo chủ nghĩa dân túy của Trump 5

83 9789814667906
Understand Experiment Plan For A-
Level Chem                 

Kim Seng Chan 
and Jeanne Tan

World 
Scientific 

Hiểu Kế Hoạch Thí Nghiệm Cho Hoá Học Cấp A 10

84 9789811205194
Us Vs China: From Trade War To 
Reciprocal Deal              

 Thomas Weir 
Pauken Ii

World 
Scientific 

Mỹ Và Trung Quốc: Từ Chiến Tranh Thương Mại 
Đến Thỏa Thuận

1

85 9789813224162
Valuation In A World Of Cva, 
Dva, And Fva                   

Donald J Smith
World 

Scientific 
Định Giá Trong Thế Giới Cva, Dva Và Fva 1

86 9789810245115
What Will Influence The Future Of 
Alt...                    

Daniel Eskinazi
World 

Scientific 
Điều Gì Sẽ Ảnh Hưởng Tương Lai Của Alt… 10

87 9789814280396 Wolf Prize In Chemistry                                     Lou-sing Kan
World 

Scientific 
Giải Thưởng Wolf Trong Hóa Học 2

Tổng: 87 cuốn
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